E-FRAMEWORK – NỀN TẢNG ĐÀO TẠO NỘI BỘ (PHASE 1 – BẢN TỐI GIẢN)
1. MỤC TIÊU DỰ ÁN
Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ giúp:
· Chuẩn hóa quy trình (SOP)
· Quản lý đào tạo & onboarding nhân sự
· Theo dõi tiến độ học tập & compliance
· Tăng hiệu suất và tính kỷ luật trong tổ chức
2. PHẠM VI TRIỂN KHAI (MVP – TỐI GIẢN)
2.1. Hệ thống người dùng & phân quyền
· 4 Role: Super Admin / HR / Leader / User
· Phân quyền theo chức năng (RBAC cơ bản)
· Đăng nhập + quản lý session
2.2. Learner Portal (User)
Dashboard
· Hiển thị:
· Khóa học chưa hoàn thành
· SOP chưa đọc
· Task sắp đến hạn
· News Feed nội bộ (chỉ read + comment cơ bản)
Khóa học (Course)
· Danh sách khóa học (search + filter cơ bản)
· Chi tiết khóa học:
· Video (không anti-cheat nâng cao)
· Curriculum đơn giản
· Quiz:
· Pass ≥ 70%
· Cho phép thi lại
SOP Hub
· Danh sách SOP theo phòng ban
· Trạng thái:
· Đã đọc / Chưa đọc
· Version:
· Update → reset trạng thái
Tài liệu (Document)
· Upload / Download tài liệu
· Phân quyền đơn giản
My Account
· Hồ sơ cá nhân
· Tiến độ học tập (%)
· Danh sách task
· Danh sách chứng chỉ
2.3. Admin Portal
Quản lý hệ thống
· CRUD:
· User
· Course
· SOP
· Document
Assignment
· Gán khóa học:
· Theo phòng ban
· Theo cá nhân
Dashboard (basic)
· % hoàn thành SOP
· % hoàn thành khóa học
· Danh sách user trễ hạn
2.4. Public QR (Basic)
· Trang xác thực chứng chỉ
· Hiển thị:
· Tên
· Chức danh
· Trạng thái hợp lệ
3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG
	Layer
	Công nghệ

	Frontend
	HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JS (jQuery/Ajax)

	Backend
	ASP.NET (.NET Framework)

	API
	Controller trả JSON (Ajax)

	Database
	SQL Server

	Auth
	Session + Cookie

	Upload
	File System / IIS



4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
· API-based architecture
· Tách FE – BE
· RBAC middleware
· Logging cơ bản
· Search đơn giản (SQL LIKE)
5.TIMELINE TRIỂN KHAI (10 – 12 TUẦN)
Giai đoạn 1: Phân tích & UI/UX (Tuần 1 – 2)
· Final requirement
· Wireframe + UI Design
· Database schema
👉 Output:
· UI Figma
· ERD database
Giai đoạn 2: Backend Core (Tuần 3 – 6)
· Auth + RBAC
· API:
· User
· Course
· SOP
· Document
· Assignment logic
👉 Output:
· API hoàn chỉnh ~70%
Giai đoạn 3: Frontend (Tuần 5 – 8)
· Dashboard
· Course UI
· SOP UI
· Admin UI
👉 Output:
· UI chạy full flow
Giai đoạn 4: Tích hợp & Testing (Tuần 9 – 10)
· Kết nối FE – BE
· Fix bug
· Test user flow
Giai đoạn 5: Deploy & Go-live (Tuần 11 – 12)
· Deploy server
· Training user
· Bàn giao source code
6. NHÂN SỰ TRIỂN KHAI
· 2 Backend Developer
· 1 Frontend Developer
· 1 Fullstack/Tech Lead
· 1 Tester
7. CHI PHÍ TRIỂN KHAI
👉 TỔNG CHI PHÍ: 300 TRIỆU VNĐ
Phân bổ:
	Hạng mục
	Chi phí

	UI/UX
	30 triệu

	Backend
	100 triệu

	Frontend
	70 triệu

	Testing
	20 triệu

	Deploy + Support
	30 triệu



7.1.  UI/UX DESIGN – 30.000.000
Phạm vi:
Thiết kế toàn bộ giao diện hệ thống (User + Admin)
Chi tiết công việc:
	Hạng mục
	Mô tả
	Chi phí

	Research + Wireframe
	Phân tích UX flow (Dashboard, Course, SOP)
	5tr

	Design Dashboard
	UI KPI, layout card, news feed
	5tr

	Design Course
	List + Detail + Video + Quiz
	6tr

	Design SOP
	List + Detail + trạng thái
	5tr

	Design Admin
	CRUD + bảng + form
	5tr

	Design Responsive
	Mobile/tablet
	4tr


👉 Tổng UI/UX: 30 triệu
7.2. BACKEND (C# MVC) – 100.000.000
Phạm vi:
Xây dựng toàn bộ API + business logic + database
7.2.1 Authentication & RBAC
	Công việc
	Chi phí

	Login / Logout
	5tr

	Role + Permission
	5tr

	Middleware (Authorize)
	5tr


👉 15triệu
7.2.2 User Management
	Công việc
	Chi phí

	CRUD User
	6tr

	Import Excel
	4tr

	Profile API
	3tr


👉 13 triệu
7.2.3 Course System
	Công việc
	Chi phí

	CRUD Course
	5tr

	Curriculum
	5tr

	Video tracking
	5tr

	Progress
	5tr


👉 20 triệu
7.2.4 Quiz System
	Công việc
	Chi phí

	Question + Answer
	4tr

	Submit + scoring
	4tr

	Retry logic
	4tr


👉 12 triệu
7.2.5 SOP System
	Công việc
	Chi phí

	CRUD SOP
	8tr

	Versioning
	7tr

	Tracking read
	5tr


👉 20 triệu
7.2.6 Document System
	Công việc
	Chi phí

	Upload file
	2tr

	Permission download
	2tr


👉 4 triệu
7.2.7 Assignment Engine
	Công việc
	Chi phí

	Assign theo phòng ban
	3tr

	Assign cá nhân
	3tr

	Deadline
	4tr


👉 10 triệu
7.2.8 Dashboard API
	Công việc
	Chi phí

	KPI user
	3tr

	KPI admin
	3tr


👉 6 triệu
👉 Tổng Backend: 120 triệu
7.3. FRONTEND (HTML/CSS/JS) – 70.000.000
Phạm vi:
Toàn bộ giao diện MVC Razor + JS + Ajax
7.3.1 Layout & Core UI
	Công việc
	Chi phí

	Layout.cshtml
	3tr

	Header/Footer
	3tr

	Menu dynamic
	3tr


👉 9 triệu
7.3.2 Dashboard UI
	Công việc
	Chi phí

	KPI card
	3tr

	News feed
	3tr


👉 6 triệu
7.3.3 Course UI
	Công việc
	Chi phí

	Course list
	5tr

	Course detail
	5tr

	Video player
	5tr

	Quiz UI
	5tr


👉 20 triệu
7.3.4 SOP UI
	Công việc
	Chi phí

	SOP list
	5tr

	SOP detail
	5tr


👉 10 triệu
7.3.5 Document UI
	Công việc
	Chi phí

	Upload UI
	3tr

	Download UI
	3tr


👉 6 triệu
7.3.6 My Account UI
	Công việc
	Chi phí

	Profile
	3tr

	Progress
	3tr

	Task list
	3tr


👉 9 triệu
7.3.7 Admin UI
	Công việc
	Chi phí

	Table CRUD
	3tr

	Form input
	3tr

	Assignment UI
	4tr


👉 10 triệu
👉 Tổng Frontend: 70 triệu
7.4. TESTING & QA – 30.000.000
	Hạng mục
	Chi phí

	Test chức năng
	10tr

	Test phân quyền
	5tr

	Test performance
	5tr

	Fix bug
	10tr


👉 30 triệu
7.5.DEPLOY + SUPPORT – 30.000.000
7.5.1 Deploy
	Công việc
	Chi phí

	Setup server IIS
	5tr

	Deploy DB
	5tr


👉 10 triệu
7.5.2 Support
	Công việc
	Chi phí

	Bug fix 1 tháng
	10tr

	Training user
	5tr

	Backup & monitoring
	5tr


👉 20 triệu

TỔNG HỢP
	Hạng mục
	Chi phí

	UI/UX
	30tr

	Backend
	100tr

	Frontend
	70tr

	Testing
	20tr

	Deploy + Support
	30tr

	Tổng
	250tr

	VAT (10%)
	25tr

	Tổng (bao gồm VAT)
	275tr



8.  GIỚI HẠN BẢN TỐI GIẢN
Không bao gồm:
· Anti-cheat video nâng cao
· Dashboard BI phức tạp
· Random đề thi
· Notification đa kênh (SMS/Zalo)
· Export Excel/PDF
9. KẾ HOẠCH MỞ RỘNG (PHASE 2)
· Anti-cheat video (chặn tua, tracking)
· AI recommendation khóa học
· Dashboard nâng cao
· Mobile App
· Notification đa kênh

